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BÁO CÁO TUẦN 06 

Công tác phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hưng Yên 

  Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) 

báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong tuần 06 như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

1.Dịch COVID-19 

Tính đến ngày 09/02/2023, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, số ca mắc, 

số ca nhập viện giảm mạnh, không có bệnh nhân nặng hoặc tử vong, cụ thể như sau: 

Trong 01 tuần qua ghi nhận tổng số 04 ca dương tính mới (tăng 04 ca so với 

tuần trước), các bệnh nhân ghi nhận được sàng lọc tại bệnh viện và TYT xã/phường, 

thị trấn. 

Toàn tỉnh có 01 trường hợp đang được điều trị tập trung tại cơ sở y tế (BV 

Bệnh nhiệt đới 01 ca). 

Trong năm 2023 (tính đến ngày 09/02) đã ghi nhận tổng số 10 ca mắc, giảm sâu 

so với cùng kỳ năm 2022. 

Số ca mắc tích lũy tính từ lúc có dịch (năm 2020) đến nay là 243.654 ca, trong 

đó năm 2022 là năm ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 238.172 ca (chiếm 97,75% tổng 

số ca mắc), thời điểm ghi nhận ca mắc nhiều nhất là thời điểm đầu năm (quý I/2022), 

đỉnh điểm là tháng 3 với hơn 150.000 ca mắc, sau đó dịch có xu hướng giảm mạnh 

vào các tháng sau đó. 

 

 
 

Năm 2023 chưa ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong 

từ khi có dịch đến nay là 100 ca (chiếm 0,041% tổng số ca mắc bệnh) được ghi nhận 

vào thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trong đó: có 50 nam, 50 nữ; tuổi nhỏ 
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nhất là 05 tuổi, cao nhất là 101 tuổi, trung bình là 73,02 tuổi; có 66 người chưa tiêm 

vắc xin (66%); tử vong tại Trung ương là 20 người, tại tỉnh là 80 người (tại nhà 11, tại 

BVĐK tỉnh 22, tại BV Bệnh nhiệt đới 13, BVĐK Phố Nối 29, TTYT Yên Mỹ 01, 

TTYT Văn Giang 02, BV Sản Nhi 01, BVĐK Phúc Lâm 01); có 98% có bệnh nền 

kèm theo. 

2. Tình hình một số dịch bệnh khác 

- Bệnh sốt xuất huyết: Trong tuần không ghi nhận ca mắc mới, toàn tỉnh chưa 

phát hiện ổ dịch SXHD.  

Năm 2023 toàn tỉnh ghi nhận 01 ca mắc SXHD. Năm 2022 đã ghi nhận tổng số 

352 ca, không có ca tử vong, so với năm 2021 số mắc tăng 477%, không có ca tử 

vong.  

- Bệnh đậu mùa khỉ ở người: Trong năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi 

nhận ca mắc/nghi mắc đậu mùa khỉ. Trước đó trong năm 2022 Việt Nam đã ghi nhận 

02 ca nhập cảnh. 

- Tình hình bệnh tay chân miệng: Trong tuần không ghi nhận ca mắc mới. 

Trong năm 2022 chưa ghi nhận ca mắc tay chân miệng. 

Trong năm 2022 đã ghi nhận tổng số 132 ca, không có ca tử vong, các bệnh 

nhân phần lớn được phát hiện qua lâm sàng.  

 - Bệnh cúm mùa: Toàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh nhiễm cúm A H5N1 và 

H7N9, trong năm tháng 1/2023 đã ghi nhận tổng số 282 ca cúm ghi nhận theo báo cáo 

của các địa phương trên phần mềm bệnh truyền nhiễm (TT54), các bệnh nhân đều 

được phát hiện qua triệu chứng lâm sàng và đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, không 

ghi nhận ca bệnh nặng hoặc tử vong. 

- Các bệnh dịch được tổng hợp, báo cáo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-

BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế, không ghi nhận có dịch xảy ra. 

II. Tình hình triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

* Tình hình tiếp nhận, phân bổ vắc xin: Tỉnh Hưng Yên triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 từ tháng 3 năm 2021, lượng vắc xin được bổ theo từng đợt của 

Bộ Y tế và triển khai ngay tại địa phương khi có vắc xin, đến nay đã được phân bổ 

hơn 3,2 triệu liều.  

Tính đến11h00ngày 09/02/2023, kết thúc triển khai đợt 42 còn tồn tổng số 

1.820 liều AstraZeneca (hạn sử dụng đến 01/02/23) tại Văn Lâm và TP. Hưng Yên, 

lượng vắn xin tồn, quá hạn đã được bảo quản, chờ xử lý tại 02 đơn vị TTYT Văn Lâm 

và TTYT TP. Hưng Yên theo quy định. 

Hiện tại Viện VSDTTW chưa có kế hoạch phân bổ cho tỉnh Hưng Yên vắc xin 

phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến dưới 18 

tuổi. 

* Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

- Kết quả triển khai đợt 42 vắc xin AstraZeneca: Hiện đã kết thúc triển khai 

đợt 42, tổng số mũi tiêm được 16.822 mũi (chi tiết phụ lục 1). 



- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong tuần qua chưa nhận được vắc xin bổ 

sung nên tỷ lệ tiêm vẫn không đổi so với tuần trước, tổng cộng đã tiêm mũi 1 được 

837.378 mũi (đạt 101,37%); mũi 2 được 861.564 mũi (đạt 104,3%); tổng số mũi 3 đã 

tiêm được được 898,586 (đạt 108,79%), trong đó có 307,949 mũi bổ sung (37,29%) 

và 590,637 mũi nhắc lại lần 1 (71,51%); mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) tổng số đã tiêm 

được 87,205 (đạt 101,28% so với tổng số đối tượng đăng ký là 86.107).  

Kết quả tiêm mũi nhắc lại lần 1 có 01/10 địa phương đạt tỉ lệ trên 80% là TX. 

Mỹ Hào, các địa phương còn lại có tỉ lệ dưới 80%, (chi tiết ở Phụ lục 2) 

- Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa có vắc xin bổ sung nên tỷ lệ tiên vẫn 

giữ nguyên,  mũi 1, mũi 2 đều đạt 100%, mũi 3 đã tiêm được 64.856 mũi (đạt 57,5%).  

Kết quả tiêm mũi 3 có 08/10 địa phương có tỉ lệ dưới 80% (Yên Mỹ 35.43%, 

Văn Lâm 40.52%, TP. Hưng Yên 45%, Khoái Châu 48.86%, Ân Thi 59.63%, Tiên Lữ 

63.2%, TX. Mỹ Hào 64.25%, Kim Động 74.86%), có 02/10 địa phương đạt tỉ lệ trên 

80% là Phù Cừ 82.46% và Văn Giang 82.75%, có 04/10 địa phương tỉ lệ dưới 50% là 

Yên Mỹ 35.43%, Văn Lâm 40.52%, TP. Hưng Yên 45%, Khoái Châu 48.86%, trong 

đó có Yên Mỹ tỉ lệ dưới 40 %. (chi tiết ở Phụ lục 3) 

- Đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi chưa có vắc xin bổ sung nên tỷ lệ tiên vẫn 

giữ nguyên, mũi 1 đã tiêm được 134.489/135.162 (đạt 99.6%); mũi 2 đã tiêm 

được98.687/135.162 (đạt 73,1%). (Chi tiết ở phụ lục 4) 

* Tính đến 10h00p ngày 27/01/2023, thực hiện Công văn 2319/SYT-NV ngày 

25/11/2022 của Sở Y tế Hưng Yên về việc “Thực hiện thông báo cáo số 403/TB-

UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh”. Trong tuần 06 năm 2023 chưa có đơn vị 

nào báo cáo, đến nay Trung tâm KSBT đã nhận được số liệu báo cáo từ các tuần trước 

của các đơn vị là BV Mắt, BV YDCT, BV Tâm Thần Kinh và các huyện Văn Lâm, 

Kim Đông, Mỹ Hào và Phù Cừ. (Chi tiết tại Phụ lục 5,6,7). 

* Trung tâm KSBT chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-

19 cho 06 tháng đầu năm 2023 với tổng số 4.372 liều. (chi tiết tại phụ lục 8) 

 III. Các hoạt động đã triển khai 

Ngành Y tế nghiêm túc thực hiện việc giám sát bệnh dịch trong mùa đông 

xuân, mùa lễ hội, kết quả không ghi nhận bệnh dịch lạ, mới nổi, tình hình bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn tỉnh ổn định, kiểm soát tốt. 

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác tổ chức, triển khai tiêm vắc xin 

phòng cúm cho nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch có 

cập nhật theo tình hình, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phân bổ vắc xin cho các địa 

phương theo các đợt phân bổ của Trung ương; chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chỉ đạo đề 

xuất nhu cầu vắc xin 6 tháng đầu năm 2023, rà soát các đối tượng chưa tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, phối hợp cùng Ban Quản lý KCN tỉnh tổ chức tiêm vắc xin cho 

người lao động tại các doanh nghiệp. 



Chỉ đạo Trung tâm KSBT tỉnh(đơn vị thường trực của Ngành y tế về phòng 

chống dịch) theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực đôn đốc, theo dõi tiến độ 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của các địa phương, tổng hợp, báo cáo tình 

hình tiêm chủng cho Sở Y tế để kịp thời chỉ đạo nhằm tăng tỉ lệ bảo phủ vắc xin 

phòng COVID-19 tại cộng đồng. 

Các địa phương tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 sau khi được 

phân bổ vắc xin, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo tinh 

thần chỉ đạo của tỉnh. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh; tập trung chỉ đạo triển khai các 

nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND tỉnh 

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính 

phủ; chủ động, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra, không để bất ngờ, 

bị động; thực hiện Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 29/11/2022 của Văn phòng 

Chính phủ; thực hiện Công điện số 1669/CĐ-BYT ngày 12/12/2022 của Bộ Y tế. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý 

thức người dân và các biện pháp khác” với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, 

ban, ngành, đoàn thể trên toàn tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết 

Nguyên đán và mùa lễ hội. 

2. Đề nghị UBND cấp huyện, thành phố, thị xã 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tăng cường giám sát dịch bệnh, không chủ quan, lơ 

là trước dịch bệnh; tăng cường huy động nguồn lực trong công tác phòng chống dịch, 

nhất là tham gia hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo tiến độ, tỷ 

lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp huy động đối tượng đến 

tiêm chủng phòng Covid-19 theo kế hoạch; chịu trách nhiệm trong trường hợp dịch 

bùng phát trở lại tại các địa bàn có độ bao phủ vắc xin thấp so với chỉ tiêu đề ra; Đặc 

biệt là một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 mũi 3, mũi nhắc lại lần 1 cho 

các nhóm đối tượng còn thấp. 

3. Đề nghị các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh 

- Chỉ đạo, rà soát cán bộ, hội viên thuộc quyền quản lý chưa tiêm đủ mũi và 

phối hợp với ngành y tế thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường rà soát, lập danh sách và bố trí địa 

điểm tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều kiện tiêm chủng; chủ trì, 

phối hợp với Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), các đơn vị liên quan xây dựng 



phương án đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 cho trẻ em từ 05 đến 

dưới 18 tuổi trong trường học. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan 

chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, không để người dân có tâm lý chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như đeo 

khẩu trang, khử khuẩn, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về 

tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích, 

vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

4. Sở Y tế 

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế trên địa bàn 

tăng cường giám sát dịch bệnh, đặc biệt vào mùa đông xuân, mùa lễ hội và các tháng 

cao điểm của các dịch bệnh thường niên như sốt xuất huyết, tay chân miệng, 

adenovirus, tăng cường theo dõi, giám sát các dịch bệnh mới nổi như đậu mùa khỉ để 

kịp thời có các biện pháp can thiệp, không để dịch chồng dịch. 

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch COVID-19, nhất là với các biến thể 

mới; kịp thời đề xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp. 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện tốt điều trị COVID-19; việc phân 

tuyến, phân luồng khám, sàng lọc bệnh; đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, 

điều trị, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn 

tính, người già và trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực 

hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, 

trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực 

cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục kiện toàn lực lượng chống dịch, 

động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ với các cán bộ y tế trên địa bàn, nhất là cán bộ y tế 

dự phòng, y tế cơ sở, cán bộ y tế trong các cơ sở điều trị; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn 

việc triển khai nghiên cứu, sản xuất vắc xin, sinh phẩm, thuốc, vật tư, trang thiết bị. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo theo quy định để kịp thời triển khai các biện pháp PCD trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế trân trọng báo cáo! 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo SYT;  

- Các đơn vị y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NV, CDC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 

 

  



Phụ lục 1: Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 42 (đã kết thúc triển khai) 
 

TT 

 Địa phương, 

đơn vị 

  

Tổng cộng các đợt cấp và mũi tiêm 

Tổng vắc xin  Tổng mũi tiêm 

VX 

nhận 
VX SD VX tồn  Mũi 1 Mũi 2 

Bổ 

sung 

Nhắc 

lại lần 1 

Nhắc lại 

lần 2 

1 Phù Cừ 180 180 0 0   178  

2 Tiên lữ 4560 4560 0 0   3002  

3 TP HY 5470 4630 840 0   2119  

4 Kim Động 2950 2950 0 6 7 11 1986 27 

5 Ân Thi 5850 5850 0 0   2890  

6 Khoái Châu 4180 4180 0 9 24  2840 961 

7 Văn Giang 2460 2460 0 1   426 9 

8 Yên Mỹ 4200 4200 0 10 12 85 1185 180 

9 TX Mỹ Hào 0  0 0   0  

10 Văn Lâm 4150 3170 980 2 5  847 0 

  Tổng 34000 32180 1820 28 48 96 15,473 1177 



Phụ lục 2: Kết quả tiêm đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

(số liệu đến 10h ngày 09/02/2023) 

TT  Địa phương 

Tổng số 

người 

đang cư 

trú trên 

địa bàn 

(người) 

  

  

  

Tổng số 

đối tượng 

Tiêm mũi 1 Tiêm mũi 2 Tiêm mũi 3 Tiêm mũi 4 

Số mũi 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%)  

Số mũi 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 
Tổng số 

Tỷ lệ 

(%) 

Mũi bổ sung Mũi nhắc lại lần 1 Mũi nhắc lần 2 

Số mũi 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

Số mũi 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng chung 1.311.535 826,028 837.378 101.37 861.564 104,30 898,586 108.79 307,949 37.29 590,637 71.51 86,107 87,205 101.28 

1 H. Phù Cừ 94.711 57,554 61.276 102.72 57.554 100 59,033 102.57 13,178 22.9 45,855 79.68 7,547 7,577 100.4 

2 H. Tiên Lữ 97.107 61,714 61.906 101.21 61.714 100 58,175 94.27 28,228 45.75 29,947 48.53 5,892 5,892 100 

3 TP. Hưng Yên 120 76,132 77.008 101.89 76.132 100 71,549 93.99 35,338 46.42 36,211 47.57 4,585 4,564 99.55 

4 H. Kim Động 118.151 74,968 75.613 101.61 74.968 100 72,173 96.28 24,379 32.52 47,794 63.76 13,672 13,625 99.66 

5 H. Ân Thi 138.87 85,127 87.866 100.46 85.127 100 84,327 99.07 42,053 49.41 42,274 49.66 7,823 7,822 99.99 

6 H. Khoái Châu 191.19 120,969 121.194 100.64 120.969 100 113,998 94.24 34,103 28.2 79,895 66.05 6,901 7,818 113.29 

7 H. Văn Giang 138.296 87,655 89.892 103.2 87.655 100 88,609 101.09 29,622 33.8 58,987 67.30 6,300 6,195 98.34 

8 H. Yên Mỹ 160.031 101,343 101.558 100.76 101.343 100 94,037 92.8 31,975 31.56 62,062 61.24 14,624 14,720 100.66 

9 TX. Mỹ Hào 118.452 75,157 75.386 101.04 75.157 100 81,589 108.56 11,295 15.03 70,294 93.53 13,354 13,173 98.65 

10 H. Văn Lâm 134.727 85,407 85.326 100.55 85.407 100 88,279 103.37 39,205 45.91 49,074 57.46 5,409 5,400 99.84 

11 BVĐK tỉnh     1   136   1,007       1007     70   

12 BV Sản Nhi     138   598   138       138      0   

13 BVĐK Phố Nối     1       360       360     178   

14 
BX Công an 

tỉnh 
    145   316   5,272       5,272         

15 
BX BCHQS 

tỉnh 
    0       1,536       1,536      0   

16 
BVĐK Hưng 

Hà 
    0   3   442       442         

17 TTKSBT     65   220   77,416   18,573   58,843     171   

18 
TTBV 

CSSKCB 
    3   4   646       646         

 



Phụ lục3: Kết quả tiêm đối tượng 12 đến dưới 18 tuổi 

(số liệu đến 10h ngày 09/02/2023) 

TT Địa phương 

Tổng số 

 đối tượng 

từ 12-17 tuổi 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 

Số mũi 

tiêm 
Tỷ lệ (%) 

Số mũi 

tiêm 
Tỷ lệ (%) 

Số mũi 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tổng chung 112,803 112,803 100 112,803 100 64,856 57.50 

1 H. Phù Cừ 6,577 6,577 100 6,577 100 5,423 82.46 

2 H. Tiên Lữ 8,732 8,732 100 8,732 100 5,518 63.20 

3 TP. Hưng Yên 10,902 10,902 100 10,902 100 4,905 45.00 

4 H. Kim Động 9,401 9,401 100 9,401 100 7,037 74.86 

5 H. Ân Thi 10,814 10,814 100 10,814 100 6,448 59.63 

6 H. Khoái Châu 16,420 16,420 100 16,420 100 8,022 48.86 

7 H. Văn Giang 12,133 12,133 100 12,133 100 10,039 82.75 

8 H. Yên Mỹ 14,285 14,285 100 14,285 100 5,060 35.43 

9 TX. Mỹ Hào 11,804 11,804 100 11,804 100 7,583 64.25 

10 H. Văn Lâm 11,735 11,735 100 11,735 100 4,754 40.52 

11 TTKSBT           64   

12 Đa khoa Tỉnh           3   

 
 

 

  



Phụ lục 4: Kết quả tiêm đối tượng 5 đến dưới 12 tuổi 

(số liệu đến 10h ngày 09/02/2023) 
 

TT Địa phương, đơn vị 

Tổng 

đối 

tượng 

Tổng cộng các đợt cấp và mũi tiêm 

Tổng vắc xin Tổng mũi tiêm 

VX 

nhận 
VX SD 

VX 

tồn 
Mũi 1 

Tỷ lệ 

(%) 
Mũi 2 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Phù Cừ 8796 20650 20650 0 10333 117.5 9392 106.8 

2 Tiên lữ 7505 21910 21910 0 10920 145.6 7831 104.4 

3 TP. Hưng Yên 12713 25980 25980 0 12162 95.7 8389 66 

4 Kim Động 13728 26030 26030 0 12980 94.6 10453 76.2 

5 Ân Thi 14707 29400 29400 0 14578 99.2 11240 76.5 

6 Khoái Châu 18076 34810 34810 0 20105 111.3 12388 68.6 

7 Văn Giang 15239 25790 25790 0 12731 83.6 10529 69.1 

8 Yên Mỹ 19978 29140 29140 0 15102 75.6 9991 50.1 

9 TX. Mỹ Hào 8473 25380 25380 0 13106 154.7 10049 118.7 

10 Văn Lâm 15947 24470 24470 0 12472 78.3 8425 52.9 

 Tổng 135,162 263560 263560 0 134489 99.6 98,687 73.1 

 

 

 

  



 

Phụ lục 5: Tổng hợp số liệu chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

(số liệu đến 10h ngày 09/02/2023) 
 

TT Cơ quan/Đơn vị Tổng số cán bộ Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 4 

1 BỆNH VIỆN Mắt 68 x x x 7 

2 BVYD Cổ truyển Tỉnh  178 x x x 30 

3 Huyện Kim Động 628 x x 3 201 

4 Bệnh Viện Tâm Thần Kinh   x x 1 29 

TUẦN 

52/2022 
            

5 Huyện Mỹ Hào 186 1 8 12 64 

6 Huyện Phù Cừ 494 x 1 5 69 

TUẦN 

03/2023 
      

7 Huyện Văn Lâm 240 1 2 20 75 

Tổng   1.794 2 11 41 475 

 

Phụ lục 6: Tổng hợp số liệu chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi 

(số liệu đến 10h ngày 09/02/2023) 

 

TT 
Trường học/xã 

/phường/thị trấn 
Tổng số trẻ Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 

1 Huyện Kim Động 6360 413 628 2423 

Tuần 52/2022           

 2 Huyện Phù cừ 5336 x 1 464 

Tuần 03/2023      

3 Văn lâm 3756 53 285 2007 

 

  



 

Phụ lục 7: Tổng hợp số liệu chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi 

(số liệu đến 10h ngày 09/02/2023) 

 

TT 

Trường 

học/xã/phường/thị 

trấn 

Tổng số 

trẻ 
Mũi 1 Mũi 2 

1 Kim Động  13119 3507 1987 

Tuần 52/2022         

 2 Huyện Phù Cừ 10122 5 899 

Tuần 03/2023     

3 Văn Lâm 5470 1757 1219 

 

Phụ lục 8: Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 sáu tháng đầu năm 2023 

 

TT Nhóm tuổi 

Nhu cầu vắc xin cho nhóm 

đang triển khai tiêm chủng (*) 

(liều) 

Ghi 

chú 

1 
Nhóm từ 18 tuổi trở lên  

(để tiêm mũi nhắc lại) 
0  

2 
Nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi 

(để tiêm mũi nhắc lại) 
1.992  

3 
Nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi 

(để tiêm đủ liều cơ bản) 
2.382  

Tổng 4.372  
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